
 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG CHUYỂN KHOẢN NHẬN NGAY 

STT NGÂN HÀNG VIẾT TẮT GHI CHÚ 

1  Ngân hàng TMCP An Bình  ABBank   

2  Ngân hàng TMCP Á Châu  ACB 
Chỉ chuyển được 

đến số thẻ 

3  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  AgriBank 

Chỉ chuyển được 

đến số tài khoản 

có phát hành thẻ 

ATM 

4  Ngân hàng  MCP   c    BacABank 
Chỉ chuyển được 

đến số thẻ 

5  Ngân hàng  MCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  BIDV 
Chỉ chuyển được 

đến số tài khoản 

6  Ngân hàng  MCP  ảo Việt BVB   

7  Ngân hàng  MCP Đông    DongABank   

8  Ngân hàng  MCP Xuất nhập khẩu Việt Nam  Eximbank   

9  Ngân hàng  MCP Dầu khí  oàn cầu  GPBank   

10  Ngân hàng  MCP Phát  riển  hành Phố Hồ Chí Minh HDBank   

11  Nhân hàng  NHH M V Hongleong Việt Nam  HLBVN   

12  Ngân hàng TNHH Indovina IVB  

13  Ngân hàng TMCP Kiên Long Kienlongbank   

14  Ngân hàng  MCP  ưu Điện Liên Việt  LienVietPostBank  

15  Ngân hàng  MCP Hàng Hải Việt nam MaritimeBank 
Chỉ chuyển được 

đến số tài khoản 

16  Ngân hàng  MCP Quân Đội  MBBank   

17  Ngân hàng TMCP Nam Á NamABank 
Chỉ chuyển đến 

được số tài khoản 

18  Ngân hàng  MCP Quốc Dân  NCB   



STT NGÂN HÀNG VIẾT TẮT GHI CHÚ 

19  Ngân hàng  MCP Phương Đông  OCB   

20  Ngân hàng  MCP Đại Dương  OceanBank   

21  Ngân hàng  NHH M V Public  ank Việt Nam  PBVN   

22  Ngân hàng  MCP Xăng dầu Petrolimex  PG Bank   

23  Ngân hàng  MCP Sài Gòn  hương  ín Sacombank   

24  Ngân hàng  MCP Sài Gòn Công thương  Saigonbank   

25  Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB   

26  Ngân hàng  MCP Đông Nam    SeABank   

27  Ngân hàng  MCP Sài Gòn Hà Nội  SHB  

28  Ngân hàng  NHH M V Shinhan Việt Nam  ShinhanVN   

29  Ngân hàng  MCP Kỹ  hương Việt Nam  Techcombank  

30  Ngân hàng TMCP Tiên Phong  TPBank   

31  Ngân hàng  MCP Quốc  ế Việt Nam VIB 
 

32  Ngân hàng Việt Nam  hương  ín VietBank 
Chỉ chuyển được 

đến số tài khoản 

33  Ngân hàng  MCP  ản Việt  VCCB 
Chỉ chuyển được 

đến số tài khoản 

34  Ngân hàng  MCP Ngoại  hương Việt Nam Vietcombank 
Chỉ chuyển được 

đến số thẻ 

35  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  Vietinbank 

Chỉ chuyển đến 

được số tài khoản 

có chứa ký tự chữ 

A, AA, AB  

36  Ngân hàng  MCP Việt Nam  hịnh Vượng  VPBank  

37  Ngân hàng Liên doanh Việt Nga  VRB   

38  Ngân hàng  MCP Việt Á  VietABank  

 


